
BIỂU SỐ 01 

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC  

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG   

 
 

STT 
Tên tổ chức hành nghề 

luật sư 

Giấy đăng ký hoạt 

động số, ngày, tháng, 

năm cấp  

Địa chỉ trụ sở 
Họ và tên 

người đứng đầu 
Số điện thoại 

I TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ (08)  

1 

Công ty Luật trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Quốc Cường 

15020024/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 14/9/2018 

Khu Dân cư Lý Thái tổ, tổ 25, 

phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Giám đốc Công ty: 

Luật sư Đàm Quốc Cường 
0912.978.857 

2 
Công ty Luật trách 

nhiệm hữu hạn Vũ Kiên 

Số 15020032/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 17/02/2022 

MG4-09 Vincom, phố Hà Huy 

Tập, tổ 13 phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Giám đốc Công ty: 

Luật sư Vũ Trung Kiên   

0915.585.762 

0823.114.222 

3 
Văn phòng luật sư 

Minh Phúc 

Số 15010021/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 17/6/2022 

(Thay đổi hoạt động: 

Quyết định số 108/QĐ-

STP ngày 17/6/2022) 

SN 322, đường Quang Trung, tổ 

9, phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng Văn phòng: 

Luật sư Hà Minh Phương 
0943.266.329 

4 
Văn phòng luật sư 

Hồng Hà 

Số 15010017/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 06/01/2014 

SN 21, đường Nguyễn Văn Linh, 

Tổ 19, phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Trưởng Văn phòng: 

Luật sư Phạm Mạnh Hùng 

02073.821.230 

0912.477.583 

5 
Văn phòng luật sư 

Minh Hà Ngân 

Số 13/TP/ĐKHĐ  

cấp ngày 28/11/2011 

Số nhà 52, tổ 12, phường Tân 

Quang, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng Văn phòng: 

Luật sư Lê Quý Thành 

0986.501.952 

0913.250.244 
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6 
Văn phòng luật sư 

Ngọc Khanh 

Số 14/TP/ĐKHĐ 

 cấp ngày 17/6/2013 

(Thay đổi hoạt động: 

Quyết định số 114/QĐ-

STP ngày 29/6/2022) 

Số nhà 04, ngõ 195, Tổ 15, 

phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng văn phòng 

Luật sư Ma Ngọc Khanh 

0914.786.458 

01244.678.239 

 

7 
Văn phòng luật sư số 54 

Số 15010029/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 18/11/2019 

Số nhà 253, đường Trần Phú, tổ 

11 phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng văn phòng 

Luật sư Nguyễn Thành 

Minh 

0988.732.730 

8 
Văn phòng luật sư 

Phùng Thanh Văn 

15060030/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 28/12/2021 

Số nhà 03, tổ 15, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Trưởng văn phòng 

Luật sư Phùng Thanh Văn 

0986.472.299 

0975.878.198 

II 

 

CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ  (02) 
 

 

1 
Chi nhánh An Thái  

Sơn Dương 

15040022/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 28/3/2016 

Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn 

Sơn Dương, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng Chi nhánh 

 Luật sư Hoàng Hồng (Là 

thành viên của Đoàn luật sư 

thành phố Hà Nội) 

0912.339.717 

2 

Chi nhánh Văn phòng 

luật sư số 1 Vĩnh Phúc 

tại Tuyên Quang 

15040023/TP/ĐKHĐ 

cấp ngày 12/6/2017 

Thôn Hưng Kiều 3, phường An 

Tường, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Trưởng Chi nhánh: 

 Luật sư Trần Văn Lý (Là 

thành viên của Đoàn luật sư 

tỉnh Vĩnh Phúc) 

0913.391.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

BIỂU SỐ 02 

DANH SÁCH CÁC LUẬT SƯ THÀNH VIÊN  

THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH TUYÊN QUANG VÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Số, ngày, tháng, năm cấp 

chứng chỉ hành nghề luật sư 

 Số thẻ luật sư, ngày 

tháng năm cấp thẻ 
Nam Nữ 

I Văn phòng luật sư Hồng Hà 

1 Phạm Mạnh Hùng 01/04/1955 

 
4392/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 22/11/2007  

4392/LS cấp ngày 

25/01/2008  

II Văn phòng luật sư Minh Phúc 

2 Hà Minh Phương  13/5/1953 
4816/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 29/4/2008  

4816/LS cấp ngày 

05/6/2008  

III Văn phòng luật sư Ngọc Khanh 

3 Ma Ngọc Khanh 07/7/1954 
 9472/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 24/4/2013  

7928/LS cấp ngày 

13/5/2013  

4 Trần Hồng Lương 23/02/1957  
16495/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 27/3/2019  

14303/LS cấp ngày 

08/5/2019 

IV Công ty Luật TNHH một thành viên Quốc Cường 

5 Đàm Quốc Cường 10/9/1976 
 3269/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 08/02/2007  

4566/LS cấp ngày 

01/8/2010  

6 Vũ Văn Ổn 16/12/1960  
19843/TP/LS-CCHN 

 cấp ngày 12/5/2021 

17378/LS cấp ngày 

18/6/2021  

7 Ngô Việt Thắng 09/9/1995  
20626/TP/LS-CCHN  

cấp ngày 30/6/2022 

18435/LS 

cấp ngày 05/82022 

8 Vũ Quang Bình 01/7/1993  
2063/TP/LS-CCHN  

cấp ngày 18/10/2022 

18804/LS 

Cấp ngày 03/11/2022 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Số, ngày, tháng, năm cấp 

chứng chỉ hành nghề luật sư 

 Số thẻ luật sư, ngày 

tháng năm cấp thẻ 
Nam Nữ 

9 Nông Văn Việt 06/6/1966  
21859/TP/LS-CCHN 

 cấp ngày 02/3/2023 

19598/LS cấp ngày 

11/5/2023 

V Văn phòng luật sư Minh Hà Ngân 

10 Lê Quý Thành 22/12/1952 
 8016/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 08/6/2011 

6713/LS cấp ngày 

15/11/2011  

11 Lương Hải Bằng 22/01/1956 
 13533/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 26/9/2016  

12164/LS cấp ngày 

21/7/2017 

12 Trần Thị Kim Oanh  10/5/1963 
16510/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 18/4/2019  

14603/LS cấp ngày 

07/8/2019  

13 Bùi Thị Lan  27/9/1952 
4540/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 18/01/2008  

4540/LS cấp ngày 

02/4/2008  

VI Văn phòng luật sư số 54 

14 Nguyễn Thành Minh 31/3/1953 
 9518/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 24/4/2013 

7956/LS cấp ngày 

04/6/2013  

15 Hoàng Kim Thu  07/6/1961 
13673/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 15/11/2016  

11989/LS cấp ngày 

16/5/2017 

16 Thạch Thị Cúc  07/2/1963 
17549/ TP/LS-CCHN  

cấp ngày 24/12/2019 

15312/LS cấp ngày 

11/02/2020 

17 Vũ Văn Thanh 07/01/1965  
20209/TP/LS-CCHN 

cấp ngày 08/10/2021  

17899/LS cấp ngày 

07/01/2022 

VII Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Vũ Kiên 

18 Vũ Trung Kiên 23/02/1980  
17123/TP/LS-CCHN  

cấp ngày 01/10/2019 

15030/LS cấp ngày 

17/8/2020 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 
Số, ngày, tháng, năm cấp 

chứng chỉ hành nghề luật sư 

 Số thẻ luật sư, ngày 

tháng năm cấp thẻ 
Nam Nữ 

19 Lê Quang Bích 01/10/1960  
19325/TP/LS-CCHN  

cấp ngày 07/01/2021 

16870/LS cấp ngày 

22/02/2021 

20 Nguyễn Thị Hiên 19/10/1958    
1521/TP/LS-CCHN 

 cấp ngày 16/6/2021 

17520/LS cấp ngày 

15/7/2021  

VIII Văn phòng luật sư Phùng Thanh Văn 

21 Phùng Thanh Văn  03/9/1958  
16350TP/LS-CCHN 

cấp ngày 22/2/2019 

  14602/LS cấp ngày 

07/8/2019 

 

22 Hoàng Minh Thụy 18/5/1964  
18684/TP/LS-CCHN 

 cấp ngày 21/9/2020 

16408/LS cấp ngày 

20/10/2020 

IX Đăng ký thành viên Đoàn luật sư Tuyên Quang 

23 Hà Tiến Dũng 04/4/1965  
20207/TP/LS-CCHN  

cấp ngày 08/10/2021 

18401/LS cấp ngày 

14/7/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-08-03T15:20:52+0700


		2023-08-03T15:20:47+0700




